
XL+… ĐB DP

TỔNG SỐ      168.386     168.386             -                                                                  92.612 

I Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024        44.542       44.542             -   

a Giao thông

1 Cải tạo vỉa hè và bãi đỗ xe đường Ngô Chi Lan
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6073/QĐ-
UBND
 ngày 

18/10/2024

        5.514  5.514          4.150         4.150 

b Giáo dục đào tạo

1 Cải tạo khối nhà 03 tầng và xây mới khối nhà 04 tầng trường MN 19/5
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

248/QĐ-
UBND  

01/12/2022
      14.965  14.965               99              99 Dự án đã quyết toán

2 Xây mới khu C và cải tạo trường THCS Trần Hưng Đạo
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

1455/QĐ-
UBND ngày 

26/3/2024
      14.504  14.504          2.821         2.821 Dự án thực hiện 2 năm

3 Xây mới khối hiệu bộ và phòng học trường Mầm non Dạ Lan Hương
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

2320/QĐ-
UBND ngày 

02/4/2024
      14.304  14.304          2.540         2.540 Dự án thực hiện 2 năm

4 Xây mới khối hiệu bộ và cải tạo trường tiểu học Lê Quý Đôn
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

1107/QĐ-
UBND ngày 

20/3/2024
      14.714  14.714          3.580         3.580 Dự án thực hiện 2 năm

5 Xây mới khối hiệu bộ và phòng học Trường THCS Kim Đồng
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

1108/QĐ-
UBND ngày 

20/3/2024
      14.483  14.483          3.602         3.602 Dự án thực hiện 2 năm

6 Xây mới khối nhà phía Tây Trường mầm non Anh Đào cơ sở 2
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6053/QĐ-
UBND
 ngày 

17/10/2024

        7.754  7.754          6.400         6.400 Dự án thực hiện 2 năm

7 Xây mới khối nhà phía Nam Trường THCS Hồ Nghinh
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6072/QĐ-
UBND
 ngày 

18/10/2024

      14.738  14.738        12.000       12.000 Chưa bố trí trung hạn
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XL+… ĐB DP
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Chủ 

đầu tư
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Trong đóSố, ngày

8
Nâng cấp hệ thống PCCC các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu 
năm 2024

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

5924/QĐ-
UBND
 ngày 

11/10/2024

        2.607  2.607          2.000         2.000 

c Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị..

1 Cải tạo trụ sở UBND phường Hoà Thuận Tây
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

3784/QĐ-
UBND
 ngày 

07/6/2024

        8.120  8.120          1.000         1.000 

d Văn hóa thông tin

1 Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng Hóa Sơn 103 Nguyễn Sơn
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

5360/QĐ-
UBND
 ngày 

04/9/2024

        1.830  1.830          1.400         1.400 

2 Xây mới Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu nhà số 01 đường Thanh Long
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

5853/QĐ-
UBND
 ngày 

07/10/2024

        6.221  6.221          4.950         4.950 

e Kiến thiết thị chính

II Các dự án khởi công mới năm 2024        48.070       48.070             -   

a Giao thông

1
Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, 
hẻm phường Thanh Bình năm 2025

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6751/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        2.673  2.302  93          2.500         2.500             -   

2
Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, 
hẻm phường Thạch Thang năm 2025

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6754/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        4.079  3.436  194          3.800         3.800             -   

3
Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, 
hẻm phường Thuận Phước năm 2025

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6753/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        3.134  2.621  149          2.900         2.900             -   

4
Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, 
hẻm phường Hải Châu 2 năm 2025

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6748/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

           971  832  36             940            940             -   
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5
Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước và nền đường các tuyến đường, kiệt, 
hẻm phường Nam Dương năm 2025

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6746/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

           524  452  11             510            510             -   

6 Cải tạo đường Thanh Hải
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6767/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        4.664  3.907  222          4.400         4.400             -   

7 Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Thanh Long
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6766/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        5.737  4.856  273          5.400         5.400             -   

8 Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Giang Văn Minh
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6762/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        1.175  994  56          1.120         1.120             -   

9 Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Lương Nhữ Hộc
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6757/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        5.550  4.588  396          5.500         5.500             -   

b Giáo dục đào tạo

1 Xây mới nhà vệ sinh 3 tầng trường THCS Tây Sơn
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6759/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        4.087  3.427  195          3.800         3.800             -   

2
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn quận Hải 
Châu năm 2025

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6763/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        1.174  980  54          1.120         1.120             -   

3 Nâng cấp, cải tạo trường mầm non Hoa Ban
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6765/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        8.489  6.794  475          8.450         8.450             -   

c Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị..

1
Xây dựng khối nhà làm việc và cải tạo hàng rào, cảnh quan UBND 
phường Hòa Cường Nam

UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6745/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        3.557  2.747  213          3.550         3.550             -   
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XL+… ĐB DP

TT Danh mục công trình
Chủ 

đầu tư
Quản lý 

dự án

Tổng số  XL…  ĐB 

 Kế hoạch vốn năm 2025 

 Tổng số 

 Trong đó Ghi chúTổng mức đầu tư

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đóSố, ngày

d Văn hóa thông tin

1 Xây mới Nhà sinh hoạt cộng đồng Hải Hạc
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6747/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

        3.725  2.643  294          3.700         3.700             -   

e Kiến thiết thị chính

1 Cải tạo vỉa hè, cảnh quan khu vực Quận Đoàn Hải Châu
UBND Q. 
Hải Châu

BQLDA 
ĐTXD Q. 
Hải Châu

6750/QĐ-
UBND
 ngày 

29/11/2024

           380  331  4             380            380             -   

G
KẾ HOẠCH CHỜ PHÂN BỔ CHO CÁC DỰ ÁN 
ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN KHÁC

     75.774 

Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành 
thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo điều kiện đề 
xuất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự 
án khi đảm bảo điều kiện bố trí theo quy định.  

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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